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TÓM TẮT 

Nghiên cứu thực hiện nhằm nhằm xác định được nồng độ dung dịch hạt carbon nano đến sinh 

trưởng, phát triển của cây xà lách. Thí nghiệm gồm 8 công thức được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu 

nhiên với ba lần nhắc lại, mỗi lần nhắc lại gồm 10 chậu. Các công thức bao gồm không sử dụng phân 

bón và dung dịch hạt carbon nano, chỉ phân chuồng và phân chuồng kết hợp với dung dịch hạt carbon 

nano với nồng độ khác nhau (10 - 60 ppm). Kết quả cho thấy bổ sung dung dịch hạt carbon nano với 

nồng độ là 60 ppm là tốt nhất đối với sinh trưởng, phát triển và năng suất của rau xà. Trong đó, thời 

gian từ trồng đến thu hoạch (31 ngày), chiều cao (18,97 cm), số lá (18,63 lá), đường kính tán (19,44 

cm), chiều dài lá (14,60 cm), chiều rộng lá (10,99 cm), năng suất sinh vật học (138,93 g/chậu), năng 

suất kinh tế (105,90 g/chậu) cao hơn các nghiệm thức khác. Sinh vật gây hại không ảnh hưởng nhiều 

đến cây xà lách trồng trong chậu. Trong đó, sâu khoang, bọ dưa, bệnh chết cây con, bệnh thối nhũn, 

bệnh sưng rễ và ốc sên xuất hiện với tần suất xuất hiện < 5% Dung dịch hạt carbon nano còn ảnh hưởng 

tốt đến hợp chất khô và phẩm chất cây xà lách (hàm lượng axit hữu cơ và vitamin C). 

Từ khóa: Carbon nano, Nồng độ, Xà lách, Thành phố Huế 
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ABSTRACT 

The study was conducted to determine the concentration of carbon nanoparticle solution on the 

growth and development of lettuce plants. The experiment consisted of 8 treatments arranged in a 

completely randomized block with three replications, each replication consisting of 10 pots. The 

formulas included no fertilizer and nano carbon solution, only manure and manure combined with nano 

carbon solution with different concentrations (10 - 60 ppm). Experimental results: Adding nano carbon 

solution with a concentration of 60 ppm showed the most optimal effect on the growth, development 

and yield of lettuce compared to other formulas. In particular, the time from planting to harvest (31 

days), height (18.97 cm); number of leaves (18.63 leaves); canopy diameter (19.44 cm); leaf length 

(14.60 cm); leaf width (10.99 cm); biological productivity (138.93 g/pot), economic productivity 
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(105.90 g/pot) were higher than other treatments. Pests do not significantly affect potted lettuce. Among 

the observed pests and diseases, Spodoptera litura, Diabrotica spp., damping-off, soft rot, root swelling 

disease, and snails exhibited low incidence rates, ranging from less than 5%. Moreover, the nano carbon 

solution also positively affects the dry matter and quality of lettuce (organic acid and vitamin C content). 

Keywords: CDs, Solution, Lettuce, Hue city 

 

1. MỞ ĐẦU 

Rau là nguồn cung cấp quan trọng 

một số chất dinh dưỡng có mối liên quan 

chặt chẽ đến sức khỏe con người. Rau xà 

lách (Lactuca sativa L.) thuộc họ cúc 

(Asteraceae) là một trong những loại rau ăn 

lá phổ biến và có giá trị kinh tế quan trọng 

ở nhiều nước trên thế giới (Chu và cs., 

2022). Đây là loại rau giàu chất khoáng, 

chất xơ, vitamin và hợp chất chống oxy hóa 

lành mạnh trong chế độ ăn uống (Camejo và 

cs., 2020). Theo FAO, năm 2023 diện tích 

trồng xà lách toàn thế giới là 1,26 triệu ha 

với năng suất đạt 22,3 tấn/ha (FAOSTAT, 

2025). Ngoài ra, xà lách có đặc điểm sinh 

trưởng thích nghi rộng rãi với các vùng sinh 

thái, điều kiện thời tiết, khí hậu thổ nhưỡng 

khác nhau như cây thấp, thời gian sinh 

trưởng ngắn, ít sâu bệnh, có thể trồng dày, 

xen canh gối vụ…nên đáp ứng nhu cầu tiêu 

thụ quanh năm của thị trường và mang lại 

hiệu quả kinh tế cao. Hiện nay, trước xu 

hướng người tiêu dùng ngày càng chú trọng 

lựa chọn những thực phẩm sạch, chất lượng, 

gần gũi với thiên nhiên, không gây ô nhiễm 

môi trường thì các sản phẩm rau an toàn 

càng được ưa chuộng và quan tâm.  

Thành phố Huế thuộc khu vực Bắc 

Trung bộ với nhiều tiềm năng lợi thế trong 

việc phát triển sản xuất nông nghiệp nói 

chung và sản xuất rau nói riêng. Trong đó, 

rau xà lách là một trong những loại rau phù 

hợp với hệ sinh thái của địa phương được 

nhiều người dân lựa chọn để canh tác. Năm 

2022, diện tích gieo trồng cây rau các loại 

của thành phố Huế là 4.671 ha chiếm 32,7% 

tổng diện tích trồng cây hàng năm. Trong 

đó, rau được trồng tập trung chủ yếu ở Phú 

Vang (953 ha), Quảng Điền (846 ha) và 

Hương Trà (628 ha) (Niên giám thống kê 

tỉnh Thừa Thiên Huế, 2024). 

Công nghệ nano được xem là một 

trong những công cụ quan trọng của nền 

kinh tế toàn cầu vào thời gian tới. Hiện nay, 

carbon nano (CDs) đã được ứng dụng trong 

nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, lưu trữ, 

chuyển đổi năng lượng, cảm biến phân tử, 

pháp y nano… (Shen và cs., 2017). CDs 

được sử dụng như chất kích thích tăng 

trưởng bằng cách tăng cường quá trình 

quang hợp trong hệ thống cây trồng, giúp 

cải thiện tỷ lệ hấp thụ ánh sáng mặt trời 

cũng như carbon dioxit. Nhờ đó, tốc độ tăng 

trưởng và sản lượng của cây trồng có thể 

tăng lên 10 - 20%. Ngoài ra, carbon nano 

cũng có đặc tính kháng bệnh để bảo vệ cây 

trồng khỏi các bệnh khác nhau, có thể 

chuyển đổi bức xạ tia cực tím có hại thành 

bức xạ hoạt động quang hợp, điều này càng 

có lợi cho sự phát triển cao của cây trồng 

(Monika và cs., 2024). Với một nước có nền 

nông nghiệp đặc thù như Việt Nam thì việc 

từng bước tiếp cận, hoàn thiện và áp dụng 

công nghệ nano là điều hết sức cần thiết và 

mang nhiều ý nghĩa. Tuy nhiên, các nghiên 

cứu ứng dụng carbon nano trong canh tác 

cây rau nói chung cũng như rau xà lách nói 

riêng ở thành phố Huế chưa được thực hiện. 

Mục đích của nghiên cứu này là xác định 

được nồng độ dung dịch hạt carbon nano có 

ảnh hưởng tốt nhất đến sinh trưởng, phát 

triển của rau xà lách trồng trong chậu.   

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu và phạm vi nghiên cứu 

Thí nghiệm sử dụng giống xà lách 

dún vàng PD061 do Công ty TNHH Phú 

Điền sản xuất. Là giống sinh trưởng, phát 

triển mạnh, có khả năng kháng bệnh tốt, độ 

đồng đều cao, khả năng thích nghi rộng, 

thời gian thu hoạch 35 - 40 ngày sau gieo. 

Dung dịch hạt carbon nano được chế tạo từ 

lá ổi bằng phương pháp thủy nhiệt ở điều 

kiện 200oC trong 15 giờ (Al-Mahmnur và 

cs., 2015; Thomas và cs., 2016). Dung dịch 

có màu vàng nâu, trong suốt, mùi thơm nhẹ, 
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kích thước hạt dưới 10 nm. Phân bón gồm 

phân bò hoai mục (31,15% carbon; 1,21% 

N; 1,18% P2O5; 1,05% K2O được phân tích 

tại Khoa Nông học, Trường Đại học Nông 

Lâm, Đại học Huế) và vôi bột. 

Thí nghiệm được tiến hành tại Khoa 

Nông học, Trường Đại học Nông Lâm, Đại 

học Huế trong vụ Xuân năm 2024 trong 

điều kiện ngoài trời. Xà lách được trồng 

trong chậu (kích thước 15 cm x 12 cm) với 

khối lượng 1,5 kg. Giá thể đất phù sa có hàm 

lượng dinh dưỡng: pH 4,31; 0,56% OC; 

0,13% N; 0,18% P2O5 và 0,82% K2O (phân 

tích tại Khoa Nông học, Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại học Huế). 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm được bố trí gồm 8 công 

thức theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên 

(RCBD), 3 lần nhắc lại, mỗi lần nhắc lại 

gồm 10 chậu, 1 cây/chậu. Các công thức thí 

nghiệm gồm: CT1 (đối chứng) không bón 

phân và không phun dung dịch carbon nano; 

CT2: 15 tấn phân bò hoai mục + 500 kg vôi/ 

1 ha; CT3, CT4, CT5, CT6, CT7 và CT8: 

phân bón như CT2 + dung dịch hạt carbon 

nano với nồng độ lần lượt là 10 ppm, 20 

ppm, 30 ppm, 40 ppm, 50 ppm và 60 ppm. 

Phương pháp bón phân: Bón lót toàn bộ 

phân bò hoai mục và vôi bột. Bón thúc: 

Dung dịch hạt carbon nano được chia đều 

phun trong 3 lần với liều lượng phun 2ml/lít 

nước, định kỳ 7 ngày/1 lần sau khi cây hồi 

xanh. 

Mỗi công thức thí nghiệm theo dõi 10 

cây để đánh giá các chỉ tiêu gồm: Thời gian 

sinh trưởng (ngày) được tính từ gieo cho 

đến thu hoạch; số lá (lá) được xác định từ 

lúc hồi xanh cho đến thu hoạch; chiều dài lá 

(cm) đo chiều dài lá dài nhất khi thu hoạch; 

chiều rộng lá (cm) đo đường kính lá rộng 

nhất khi thu hoạch; chiều cao (cm) đo từ mặt 

đất đến mút ngọn lá tốt; đường kính tán 

(cm) đo phần rộng nhất của tán cây khi thu 

hoạch; khối lượng tươi (g/cây) tiến hành cân 

toàn bộ cây gồm thân, lá, rễ; khối lượng khô 

(g/cây) tiến hành sấy toàn bộ cây ở điều kiện 

1050C đến khối lượng không đổi; chất 

lượng rau xà lách (hàm lượng axit hữu cơ, 

vitamin C); mức độ nhiễm sâu bệnh hại theo 

tần suất xuất hiện (Nguyễn Văn Liêm và cs., 

2023); năng suất sinh vật học (g/cây) = số 

cây/chậu x khối lượng trung bình một cây 

bao gồm thân, lá, rễ (g); năng suất kinh tế 

(g/chậu) = số cây/chậu x khối lượng trung 

bình 1 cây phần ăn được (g). 

2.2.2 Phương pháp xử lý và phân tích số 

liệu 

Số liệu thu thập được xử lý bằng phần 

mềm Excel 2019 và Statistix 10.0.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của nồng độ dung dịch 

hạt carbon nano đến thời gian sinh 

trưởng của cây xà lách trồng trong chậu 

Để đánh giá khả năng sinh trưởng, 

phát triển của cây trồng cũng như là cơ sở 

để bố trí mùa vụ thì thời gian sinh trưởng là 

yếu tố quan trọng. Bảng 1 cho thấy giai 

đoạn từ trồng đến hồi xanh giống nhau ở các 

công thức là 5 ngày vì giai đoạn này cây chủ 

yếu sử dụng các chất tích lũy trong hạt. Giai 

đoạn từ trồng đến trải lá giữa các công thức 

chênh lệch từ 1 - 2 ngày. Giai đoạn từ trồng 

đến giao tán: Các công thức thí nghiệm có 

sử dụng dung dịch carbon nano đều rút ngắn 

thời gian sinh trưởng từ 1 - 3 ngày so với 

công thức đối chứng. Giai đoạn từ trồng đến 

thu hoạch cho thấy công thức CT8 (31 

ngày) được rút ngắn 4 ngày so với CT1 đối 

chứng (35 ngày). Như vậy, ở các công thức 

thí nghiệm có bổ sung dung dịch hạt carbon 

nano đã rút ngắn thời gian sinh trưởng của 

cây xà lách và có sự khác nhau tùy nồng độ 

từ 1 - 4 ngày. Việc sử dụng carbon nano có 

thể giúp rút ngắn thời gian sinh trưởng của 

cây xà lách do thúc đẩy quá trình quang hợp 

giúp cây sinh trưởng phát triển tốt hơn 

(Yadong và cs., 2020; Jing và cs., 2022; 

Nepal và cs., 2022). 
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Bảng 1. Ảnh hưởng của nồng độ dung dịch hạt carbon nano đến thời gian sinh trưởng cây xà lách  

Đơn vị tính: Ngày 

Công thức 

(CT) 

Giai đoạn 

hồi xanh 

Giai đoạn 

trải lá 

Giai đoạn 

giao tán 
Thu hoạch 

Tổng thời gian 

sinh trưởng 

CT1 5 16 25 35 50 

CT2 5 14 24 34 49 

CT3 5 16 24 34 49 

CT4 5 14 23 33 49 

CT5 5 15 22 33 48 

CT6 5 16 23 33 48 

CT7 5 15 23 32 47 

CT8 5 14 22 31 46 

3.2. Ảnh hưởng của nồng độ dung dịch 

hạt carbon nano đến khả năng sinh 

trưởng của cây xà lách trồng trong chậu 

Bảng 2 cho thấy việc sử dụng carbon 

nano với nồng độ từ 10 ppm - 60 ppm có 

ảnh hưởng tốt đến các chỉ tiêu sinh trưởng 

của cây xà lách so với đối chứng (CT1) hoặc 

chỉ bón phân chuồng và vôi (CT2). Các 

công thức phun dung dịch hạt carbon nano 

có chiều cao, số lá, đường kính tán, chiều 

dài lá, chiều rộng lá cao hơn so với công 

thức đối chứng CT1 lần lượt là 4,11 - 5,74 

cm; 3,03 - 7,33 lá; 1,57 - 7,41 cm; 0,29 - 

3,51 cm; 0,60 - 3,52 cm. Do việc bổ sung 

carbon nano đã thúc đẩy quá trình quang 

hợp của cây xà lách bằng cách tăng hàm 

lượng diệp lục, hoạt động của lục lạp, hiệu 

suất của hệ quang hợp II (PSII) và hoạt tính 

của enzyme Rubisco (Yadong và cs., 2020). 

Ngoài ra, carbon nano còn thúc đẩy khả 

năng hấp thụ và sử dụng ánh sáng cũng như 

hiệu suất chuyển hóa năng lượng trong lục 

lạp, thể hiện qua việc tăng cường cường độ 

phổ hấp thụ và phổ phát huỳnh quang của 

lục lạp (Yadong và cs., 2020; Jing và cs., 

2022). Từ đó, ảnh hưởng tốt đến các chỉ tiêu 

sinh trưởng của cây trồng (Monika và cs., 

2024). Khi sử dụng carbon nano với các 

nồng độ khác nhau (0 - 30 mg/l) đã gia tăng 

diện tích lá và số lượng lá của cây xà lách 

(Yinjian và cs., 2017). 

Bảng 2. Ảnh hưởng của dung dịch hạt carbon nano đến sinh trưởng của cây xà lách trồng trong chậu 

Công thức 

(CT) 

Cao cây 

 (cm) 

Số lá  

(lá) 

Đường kính tán 

(cm) 

Chiều dài lá 

(cm) 

Chiều rộng lá 

(cm) 

CT1  13,23f ± 1,77 11,30d ± 1,02 12,03e ± 2,34 11,09e ± 0,75 7,47e ± 0,72 

CT2 14,39e ± 1,46 14,33c ± 1,94 13,60de ± 1,82 11,38e ± 0,91 8,07de ± 1,93 

CT3 16,34d ±2,07 15,27bc ± 2,64 15,13cd ± 1,53 12,25d ± 1,59 8,77cd ± 2,12 

CT4 17,81c ±1,27 16,40abc ± 2,91 15,19cd ± 0,91 12,69cd ± 1,18 9,00cd ± 1,20 

CT5 18,05bc ±0,85 17,70bc ± 2,74 16,20bc ± 1,25 13,30bc ± 1,10 9,46bc ± 1,67 

CT6 18,32abc ±1,23 17,83ab ± 2,56 17,64ab ± 1,20 13,71b ± 0,95 10,12ab ± 1,11 

CT7 18,68ab ±1,23 18,50a ± 2,87 18,39a ± 2,47 14,51a ± 0,69 10,75a ± 0,76 

CT8 18,97a ±1,50 18,63a ± 3,57 19,44a ± 1,56 14,60a ± 1,01 10,99a ± 1,10 

LSD0,05 0,74 2,78 2,04 0,71 1,04 

Trung bình ± SE trong cùng một cột có chữ cái khác nhau thể hiện có sự sai khác có ý nghĩa 

(p <0.05).  
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3.3. Ảnh hưởng của nồng độ hạt dung 

dịch carbon nano đến tình hình sâu bệnh 

hại trên cây xà lách trồng trong chậu  

Bảng 3. Thành phần và mức độ sâu bệnh hại ở các công thức thí nghiệm 

 Đối tượng Mức độ phổ biến 

I. Thành phần sâu hại 

1 Sâu khoang (Spodoptera litura) - 

2 Bọ dưa (Aulacophora similis) - 

II. Thành phần bệnh hại 

1 
Bệnh chết cây con (Do các loại nấm như Pythium sp., 

Phytophthora sp., Rhizoctonia solani gây hại) 
- 

2 

Bệnh thối nhũn (Do các loại nấm như Pythium sp., Rhizoctonia 

solani, Sclerotium sp., Fusarium sp., … vi khuẩn Erwinia 

carotovora gây ra) 

- 

3 
Bệnh sưng rễ do tuyến trùng (Do một số loài tuyến trùng như 

Meloidogyne incognita, M. javanica, M. hapla gây ra) 
- 

III. Thành phần gây hại khác 

1 Ốc sên (Achatina fulica) - 

-: Tần suất xuất hiện dưới 5%; +: Tần suất xuất hiện 5 - 25%; ++: Tần suất xuất hiện >25 - 50%; 

+++: Tần suất xuất hiện >50 - 75%; ++++: Tần suất hiện > 75%. 

Quan sát và phát hiện thấy 2 loại sâu 

hại trên xà lách gồm sâu khoang và bọ dưa 

gây hại xuất hiện với tần suất xuất hiện khá 

thấp (dưới 5%). Cả hai đối tượng này đều 

gây hại chủ yếu ở giai đoạn cây con đến 

phát triển thân lá. Về bệnh hại có 03 đối 

tượng gây hại đến rau xà lách là bệnh chết 

cây con, thối nhũn và sưng rễ do tuyến trùng 

với tần suất xuất hiện dưới 5%. Tất cả các 

bệnh xuất hiện chủ yếu ở giai đoạn cây con. 

Về đối tượng gây hại khác có xuất hiện ốc 

sên với tần suất thấp (dưới 5%) và chủ yếu 

ở giai đoạn cây con. Nhìn chung, tình hình 

sinh vật gây hại không ảnh hưởng nhiều đến 

sinh trưởng, phát triển của cây xà lách. Nhìn 

chung, dung dịch hạt carbon nano có ảnh 

hưởng tích cực góp phần nâng cao khả năng 

chống chịu của cây xà lách nên hạn chế 

phần nào các đối tượng sinh vật hại. Các kết 

quả nghiên cứu cho thấy tính không độc của 

carbon nano giúp truyền khả năng kháng 

bệnh cho thực vật (Zaytseva và Neumann, 

2016; Li và cs., 2018). 

3.4. Ảnh hưởng của nồng độ dung dịch hạt 

carbon nano đến sinh khối của cây xà lách 

Bảng 4. Ảnh hưởng của dung dịch carbon nano đến sinh khối của cây xà lách 

Công thức(CT) Khối lượng tươi (g/cây) Khối lượng khô (g/cây) 

CT1 84,02e±3,62 2,87c±0,82 

CT2 96,83d±2,40 3,06bc±0,88 

CT3 106,87cd±2,10 3,17abc±0,75 

CT4 113,17c±2,99 3,42ab±0,82 

CT5 124,63b±2,14 3,52a±0,94 

CT6 128,83ab±2,95 3,31ab±0,80 

CT7 134,67ab±2,46 3,36ab±0,95 

CT8 138,93a±2,16 3,53a±0,79 

LSD0,05 11,46 0,44 

Trung bình ± SE trong cùng một cột có chữ cái khác nhau thể hiện có sự sai khác có ý nghĩa (p <0.05). 

Bảng 4 cho thấy dung dịch hạt carbon 

nano có ảnh hưởng đến sinh khối của cây xà 

lách. Trong đó, khối lượng tươi của cây xà 

lách có phun carbon nano với nồng độ 10 - 

60 ppm cao hơn so với CT1 (Đối chứng) là 

12,81 - 54,91 g/cây. Tương tự như khối 

lượng tươi, nhờ sự tăng trưởng các chỉ tiêu 

của cây nên khối lượng vật chất cây xà lách 

tích luỹ ở các công thức sử dụng dung dịch 

carbon nano đều lớn hơn so với CT1 đối 

chứng. Kết quả mức chênh lệch giữa CT cao 

nhất (CT8) so với CT1 đối chứng là 0,66 
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g/cây và CT thất nhất (CT3) là 0,3 g/cây. 

Theo kết quả nghiên cứu của Jing và cs. 

(2022) với nồng độ 10 - 40 mg/l carbon 

nano làm tăng đáng kể khối lượng khô của 

cây xà lách lên 11,8; 14,8; 36,4 và 19,5% so 

với đối chứng không sử dụng. 

3.5. Ảnh hưởng của nồng độ dung dịch hạt 

carbon nano đến năng suất cây xà lách 

Để đánh giá khả năng sinh trưởng và 

phát triển của cây xà lách cũng như kết quả 

cuối cùng của quá trình sản xuất thì năng 

suất và phẩm chất rau là chỉ tiêu quan trọng. 

Vì vậy, để đạt được hiệu quả kinh tế cao 

cũng như đáp ứng nhu cầu của người tiêu 

dùng thì việc tìm hiểu về các yếu tố cấu 

thành năng suất được xem là sự ưu tiên hàng 

đầu để góp phần tác động các biện pháp kỹ 

thuật hợp lý nhằm tăng năng suất cây trồng. 

Ở các công thức thí nghiệm có sử 

dụng dung dịch carbon nano cho thấy được 

hiệu quả sau thu hoạch với năng suất sinh 

vật học tăng từ 13,23 - 65,35% so với công 

thức đối chứng. Việc bổ sung dung dịch hạt 

carbon nano với nồng độ 10 - 60 ppm thì 

năng suất sinh vật học cao hơn và sai khác 

về mặt thống kê so với công thức đối chứng. 

Đối với năng suất kinh tế của cây xà 

lách/chậu: Nồng độ dung dịch cho giá trị 

cao nhất là 60ppm tại CT8 (105,90 g/chậu) 

và thấp nhất là 10 ppm ở CT3 (82,43 

g/chậu) nhưng kết quả mang lại vẫn cao hơn 

CT1 đối chứng với mức chệnh lệch từ 13,23 

- 36,7 g/chậu. Kết quả nghiên cứu của Jaya 

và cs. (2023) cho thấy so với đối chứng chỉ 

bón phân, việc bón carbon nano ở mức 200 

- 400 mg/kg làm tăng sinh khối của cây xà 

lách trồng trong chậu từ 20 - 21%.  

Bảng 5. Ảnh hưởng của dung dịch hạt carbon nano đến năng suất cây xà lách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung bình ± SE trong cùng một cột có chữ cái khác nhau thể hiện có sự sai khác có ý nghĩa  

(p <0.05). 

3.6. Ảnh hưởng của nồng độ dung dịch  

hạt carbon nano đến phẩm chất cây xà lách 

Bảng 6. Ảnh hưởng của dung dịch carbon nano đến hàm lượng axit hữu cơ và vitamin C  

của cây xà lách 

Công thức (CT) Axit hữu cơ (mg/100g) Vitamin C (mg/100g) 

CT1  1,32e±0,14 4,93e±0,65 

CT2 1,91e±0,36 5,64de±0,43 

CT3 3,08d±0,13 6,43de±047 

CT4 4,08±0,21 7,09cd±0,79 

CT5 4,25bc±0,28 8,83bc±0,62 

CT6 4,82ab±0,22 10,35ab±0,32 

CT7 4,91ab±0,10 11,47a±0,23 

CT8 4,97a±0,23 11,90a±0,83 

LSD0,05 0,71 1,80 

Trung bình ± SE trong cùng một cột có chữ cái khác nhau thể hiện có sự sai khác có ý nghĩa (p <0.05). 

Công thức 

(CT) 
Năng suất sinh vật học (g/chậu) Năng suất kinh tế (g/chậu) 

CT1 84,02e±3,62 69,20f±2,59 

CT2 96,83d±2,40 78,57e±1,75 

CT3 106,87cd±2,10 82,43e±1,23 

CT4 113,17c±2,99 85,63de±1,26 

CT5 124,63b±2,14 89,83cd±1,10 

CT6 128,83ab±2,95 96,43bc±2,63 

CT7 134,67ab±2,46 100,67ab±1,70 

CT8 138,93a±2,16 105,90a±2,61 

LSD0,05 11,46 7,31 
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Bảng 6 cho thấy dung dịch hạt carbon 

nano có ảnh hưởng đến phẩm chất cây xà 

lách về axit hữu cơ và vitamin C. Ở giai 

đoạn thu hoạch, các công thức thí nghiệm 

có hàm lượng axit hữu cơ trong rau xà lách 

dao động từ 1,32 - 4,97 mg/100g và hàm 

lượng vitamin C từ 4,93 - 11,90 mg/100g. 

Trong đó, hai công thức CT7 và CT8 có 

hàm lượng axit hữu cơ và vitamin C cao hơn 

nhiều so với các công thức còn lại. Như vậy, 

tùy thuộc vào nồng độ dung dịch carbon 

nano mà hiệu quả mang lại khác nhau. Khi 

sử dụng nồng độ 10 - 40 mg/1 carbon nano 

làm tăng hàm lượng đường hòa tan trong lá 

của cây xà lách từ 5,8 - 16,2% so với đối 

chứng không sử dụng (Jing và cs., 2022). 

4. KẾT LUẬN 

Sử dụng dung dịch hạt carbon nano 

đã rút ngắn thời gian sinh trưởng cây xà lách 

từ 1 - 2 ngày. Dung dịch hạt carbon nano 

với nồng độ 60 ppm (CT8) cho thấy cây xà 

lách sinh trưởng và phát triển tốt nhất:  

chiều cao (18,97 cm); số lá (18,63 lá); 

đường kính tán (19,44 cm); chiều dài lá 

(14,60 cm); chiều rộng lá (10,99 cm); năng 

suất sinh vật học (138,93 g/chậu) và năng 

suất kinh tế (105,90 g/chậu). Tình hình dịch 

hại không ảnh hưởng nhiều đến sinh trưởng, 

phát triển của cây xà lách. Trong đó, các đối 

tượng dịch hại gồm sâu khoang, bọ dưa, 

bệnh chết cây con, bệnh thối nhũn, bệnh 

sưng rễ và ốc sên với tần suất xuất hiện < 

5%. Hơn nữa, dung dịch hạt carbon nano 

còn ảnh hưởng tốt đến hợp chất khô và 

phẩm chất cây xà lách (hàm lượng axit hữu 

cơ 1,32 - 4,97 mg/100g và vitamin C 4,93 - 

11,90 mg/100g). 
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